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KẾ HOẠCH 

Làm thủy lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải 

năm 2024 - 2025, thị xã Mỹ Hào 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy; hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc lập kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp 

đê Bắc Hưng Hải năm 2022 - 2023; trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, 

phường và Xí nghiệp KTCT thủy lợi, UBND thị xã xây dựng kế hoạch nạo vét 

Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2024 - 2025, báo cáo cụ thể như sau: 

I. TÌNH TRẠNG KÊNH MƯƠNG, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

1. Kết quả làm thủy lợi Đông Xuân 2023 - 2024 

Căn cứ Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nạo vét Đông Xuân và đắp đê 

Bắc Hưng Hải năm 2023 - 2024, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 

4299/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 về việc giao Kế hoạch và hỗ trợ kinh phí nạo 

vét Đông Xuân thị xã năm 2023 - 2024 giao các xã, phường, các đơn vị triển 

khai thực hiện. 

Đến ngày 10/01/2024, các xã, phường và đơn vị thi công trên địa bàn thị 

xã đã cơ bản thực hiện xong việc nạo vét, đào đắp các công trình thủy lợi theo 

kế hoạch được giao với tổng khối lượng toàn thị xã: 92.188,32 m3/94.480 m3, 

đạt 97,6% kế hoạch, cụ thể: 

- Công trình thị xã hỗ trợ 100% kinh phí do UBND thị xã làm Chủ đầu tư: 

51.076,92 m3/52.850 m3, bằng 96,6% kế hoạch. Trong đó: 

+ Nạo vét Đông Xuân: 48.013,32 m3/49.850 m3, bằng 96,3% kế hoạch; 

- Nạo vét kênh tưới: 32.362,07 m3/32.450 m3, bằng 99,7% kế hoạch; 

 - Nạo vét kênh dẫn, tiêu: 15.651,25 m3/17.400 m3, bằng 89,9% KH; 

+ Đắp bờ vùng: 3.063,6 m3/3.000 m3, bằng 102,1% kế hoạch. 

- Công trình tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí, thị xã hỗ trợ phần còn lại do UBND thị 

xã làm Chủ đầu tư: 13.481,4 m3/13.500 m3, bằng 99,8% kế hoạch. Trong đó: 

+ Nạo vét Đông Xuân: 13.481,4 m3/13.500 m3, bằng 99,8% kế hoạch. 

 - Nạo vét kênh tưới: 12.302,7 m3/11.800 m3, bằng 104,3% kế hoạch; 

 - Nạo vét kênh dẫn, tiêu: 1.178,7 m3/1.700 m3, bằng 69,3% kế hoạch; 
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- Công trình đầu tư từ nguồn thủy lợi phí của Xí nghiệp KTCTTL thị xã: 

4.700 m3/5.200 m3, bằng 90,4% kế hoạch; trong đó: 

+ Nạo vét Đông Xuân: 4.400 m3/4.400 m3, bằng 100% kế hoạch; 

 - Nạo vét kênh tưới: 600 m3/600 m3, bằng 100% kế hoạch; 

 - Nạo vét kênh dẫn, tiêu: 3.500 m3/3.500 m3, bằng 100% kế hoạch; 

 - Nạo vét cửa cống, hố hút: 300 m3/300 m3, bằng 100% kế hoạch; 

+ Đắp bờ vùng: 300 m3/800 m3, bằng 37,5% kế hoạch; 

- Công trình của địa phương và thủy lợi nội đồng: 22.930 m3/22.930 m3, 

bằng 100% kế hoạch. 

* Về kinh phí:  

- Công trình hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, thị xã: Tổng khối lượng đã nghiệm 

thu đề nghị hỗ trợ là 64.558,32 m3. Định mức kinh phí hỗ trợ là 25.000 đồng/m3 

đối với hạng mục nạo vét Đông Xuân và 55.000 đồng/m3 đối với đắp bờ vùng 

sông trục. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 1.928.757.465 đồng, trong đó:  

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 168.517.500 đồng;  

+ Ngân sách thị xã hỗ trợ: 1.760.239.965 đồng (bao gồm cả kinh phí đối 

ứng 50% công trình tỉnh hỗ trợ là 189.076.635 đồng). 

 (Nguồn kinh phí trên đã bao gồm cả chi phí khảo sát thiết kế, chi phí 

chung và chi phí khác thị xã hỗ trợ). 

- Công trình hỗ trợ từ nguồn thủy lợi phí của Xí nghiệp KTCT thủy lợi: do 

Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã làm chủ đầu tư, báo cáo và thanh quyết toán 

theo quy định, với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. 

- Tổng khối lượng nạo vét Đông Xuân và làm thủy lợi nội đồng các xã, 

phường tổng hợp báo cáo là 22.930 m3. Kinh phí do các thôn, tổ dân phố và xã, 

phường huy động ngày công, đóng góp của nhân dân để tổ chức nạo vét, làm 

thuỷ lợi nội đồng. 

2. Đánh giá chung hiện trạng 

Hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn thị xã được các cấp, các ngành 

thường xuyên quan tâm, đầu tư nâng cấp, cải tạo, tu sửa, nhất là hệ thống kênh 

mương, đê và bờ vùng. Hàng năm, UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà 

soát, đánh giá chất lượng của các công trình thủy lợi để đưa vào kế hoạch đào 

đắp và nạo vét. Về cơ bản, hiện nay các công trình của thị xã phục vụ tốt việc 

tưới, tiêu. Các công trình có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thị xã do Ban Quản lý 

thị xã làm chủ đầu tư được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong thời gian ngắn, 

đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt cho sản xuất, tiêu úng công nghiệp, đô thị và 
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dân sinh. Ban Giám sát công trình của thị xã đã chủ động, tích cực trong việc 

giám sát, đôn đốc thi công các công trình, xử lý và báo cáo Ban Quản lý chỉ đạo, 

giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh. 

Qua theo dõi, rà soát và đánh giá hiện trạng kênh mương, công trình thủy 

lợi của thị xã hiện nay như sau: 

- Hiện nay, đê sông Kim Sơn và đê sông Bần - Vũ Xá được đã được đầu 

tư tôn cao ấp trúc những đoạn xung yếu, hạn chế sụt lún chân đê và tràn bờ khi 

nước lên. Trên tuyến đê sông Bần - Vũ Xá hiện nay đang thực hiện dự án xây 

dựng đường giao thông và kè bờ, do dự án đang trong giai đoạn triển khai thực 

hiện nên nhiều điểm trên tuyến bờ trái xung yếu, nguy cơ sạt lở, tràn bờ khi 

nước sông lên cao. Đối với đê sông Kim Sơn có một số đoạn tuyến đã bị sạt, 

trượt, nguy cơ mất an toàn thân đê như đoạn đê khu vực Bờ Ngòi (thôn Nho 

Lâm) và đoạn đê khu vực chùa Bà Dề (thôn Vô Ngại) thuộc địa phận xã Ngọc 

Lâm. UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ngành và UBND các xã, phường 

thường xuyên kiểm tra, theo dõi, gia cố, ấp trúc mái đê, đắp ngăn chống tràn và 

xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi có mưa lớn, nhất là đê sông Bần - Vũ 

Xá trong giai đoạn dự án thi công.  

- Các trục tiêu nội đồng cũng được tôn cao ấp trúc, nạo vét, khơi thông 

thường xuyên, đảm bảo chống tràn và tiêu thoát tốt. Do đó, hệ thống sông trục, 

bờ đê và bờ vùng cơ bản có cao độ và mặt cắt đảm bảo yêu cầu dẫn và tiêu thoát 

nước. Tuy nhiên do rau, bèo, chất thải, rác thải công nghiệp, dân sinh, rác thải 

sản xuất nông nghiệp xả xuống kênh và là kênh đất nên thường xuyên bị bồi 

lắng, sạt lở; những năm gần đây cần phải nạo vét, tu sửa một số kênh tưới phục 

vụ công tác chống hạn, đồng thời hoàn chỉnh trong công tác phòng chống úng. 

II. KẾ HOẠCH NẠO VÉT ĐÔNG XUÂN VÀ ĐẮP ĐÊ BHH 2024 - 2025 

1. Về khối lượng 

Công tác nạo vét Đông Xuân và đắp đê là nhiệm vụ thường xuyên hàng 

năm, mục đích để phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, đảm bảo tưới tiêu 

nhanh, kịp thời vụ, đồng thời phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai.  

Theo đề nghị của các xã, phường và Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã, 

UBND thị xã xây dựng và giao kế hoạch nạo vét Đông Xuân năm 2024 - 2025 

với tổng khối lượng 100.940 m3, bao gồm: 

1.1. Công trình tiểu thủy lợi nội đồng do dân tự làm 

Tổng khối lượng: 30.700 m3, trong đó: 

- Kênh tưới, tiêu kết hợp: 10.800 m3; 

- Kênh dẫn, tiêu:     7.700 m3; 
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- Kênh tưới:   12.200 m3. 

1.2. Công trình đầu tư từ nguồn TLP của Xí nghiệp KTCT thủy lợi 

Tổng khối lượng nạo vét Đông Xuân: 4.840 m3, trong đó: 

- Kênh dẫn, tiêu:  2.240 m3; 

 - Kênh tưới:  2.550 m3; 

 - Cửa cống, hố hút:    50 m3. 

1.2. Công trình Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã đề nghị hỗ trợ từ ngân 

sách tỉnh, ngân sách thị xã 

Tổng khối lượng đào đắp, nạo vét: 65.400 m3, gồm các hạng mục: 

- Nạo vét Đông Xuân: 58.000 m3; trong đó: 

 + Kênh dẫn, tiêu: 11.150 m3; 

 + Kênh tưới:  46.850 m3.  

- Đắp đê và bờ vùng: 7.400 m3, trong đó: 

 + Đắp bờ vùng sông, kênh:   6.200 m3 

 + Đắp đê Bắc Hưng Hải:   1.200 m3. 

2. Về kinh phí nạo vét 

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh 

Hưng Yên quy định đơn giá ngày công lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh, 

đơn giá làm thủy lợi nội đồng năm 2024 - 2025 là 47.700đ/công. Đối với các 

công trình thực hiện hỗ trợ ngân sách nhà nước, căn cứ vào đơn giá thực tế thi 

công bằng máy và khả năng huy động vốn, thị xã xây dựng định mức hỗ trợ: 

- Định mức kinh phí nạo vét Đông Xuân là 25.000 đồng/m3.  

- Định mức đối với đào đắp bờ vùng là 55.000 đồng/m3.  

         Tổng kinh phí nạo vét Đông Xuân 2024 - 2025 đề nghị hỗ trợ từ ngân 

sách tỉnh và thị xã là: 1.857.000.000 đồng (Kinh phí trên chưa gồm chi phí khảo 

sát, thiết kế kỹ thuật và chi phí chung). 

Trên cơ sở các công trình cấp thiết Xí nghiệp KTCT thủy lợi thị xã đề 

nghị hỗ trợ, UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí đối với 

hạng mục đắp đê Bắc Hưng Hải và một số công trình nạo vét, đào đắp của thị 

xã. Cụ thể: 

+ Đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) 

+ Ngân sách thị xã hỗ trợ: 1.457.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi 

bẩy triệu đồng), (bao gồm: kinh phí đối ứng 50% các công trình hỗ trợ từ ngân 

sách tỉnh và kinh phí hỗ trợ 100% các công trình còn lại). 

Đối với các công trình đầu tư từ nguồn thuỷ lợi phí của Xí nghiệp KTCT 

thuỷ lợi thị xã, công trình do xã, phường tự cân đối ngân sách hoặc huy động 
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đóng góp ngày công của Nhân dân do Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã, UBND 

các xã, phường xây dựng kế hoạch, dự toán, tổ chức thực hiện và thanh quyết 

toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi được Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến, Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh thẩm duyệt, trình UBND tỉnh giao kế hoạch, thị xã sẽ tiến hành tổ 

chức chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện. UBND thị xã yêu cầu UBND 

các xã, phường và các ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thành lập Ban Quản lý công trình làm thuỷ lợi Đông Xuân và đắp đê 

Bắc Hưng Hải năm 2024 - 2025 của thị xã. Giao Ban Quản lý công trình làm 

thủy lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải thị xã làm chủ đầu tư các công 

trình thuỷ lợi được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, thị xã; Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi tổ 

chức khảo sát, thiết kế - kỹ thuật, lập dự toán, hướng dẫn và trực tiếp giám sát 

thi công. 

2. Trên cơ sở Kế hoạch của thị xã, UBND các xã, phường chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch về khối lượng, ngày công, hạng mục nạo vét Đông Xuân và làm 

thủy lợi nội đồng, nhất là những nơi trọng điểm; huy động lực lượng tình 

nguyện, tổ chức ra quân; giám sát và báo cáo tiến độ về Ban Quản lý làm thủy 

lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải thị xã (qua phòng Kinh tế) vào 8 giờ 

ngày 15 và 30 hàng tháng để báo cáo các cấp theo quy định. 

3. UBND các xã, phường 

- Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, giao kế hoạch cụ thể, huy động nhân 

dân thực hiện tốt công tác làm thủy lợi nội đồng, hoàn thành trước ngày 

10/01/2025 để kịp thời bơm nước làm ải cho sản xuất lúa vụ Xuân năm 2025.  

- Chỉ đạo, tổ chức làm thủy lợi nội đồng hiệu quả, thiết thực.  

- Chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bố trí địa điểm lấy đất để đắp và 

chỗ đổ bùn đất đối với công trình làm thủy lợi Đông Xuân trên địa bàn do Ban 

Quản lý làm thủy lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải thị xã làm chủ đầu tư 

theo kế hoạch. 

4. Ban Quản lý làm thủy lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải, Xí 

nghiệp KTCT thủy lợi thị xã và UBND các xã, phường bố trí nhân lực, phương 

tiện thi công khẩn trương, bảo đảm hoàn thành đủ khối lượng được giao, đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật, hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra. Làm thủy lợi Đông 

Xuân phải kết hợp với tu sửa, cải tạo đường giao thông nội đồng, hệ thống tiêu 

thoát nước đô thị, công nghiệp và dân sinh, quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy 

lợi theo quy hoạch nông thôn mới; không được ảnh hưởng tới nhu cầu tưới, tiêu 
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nước cho rau màu vụ Đông và kết hợp để thực hiện giải tỏa vi phạm công trình 

thủy lợi. 

5. Giao phòng Kinh tế là Cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với Xí 

nghiệp KTCT thuỷ lợi, các ngành liên quan tham mưu UBND thị xã, Ban Quản lý 

làm thủy lợi Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2024 - 2025 thị xã chỉ đạo 

UBND các xã, phường, các đơn vị thi công triển khai thực hiện tốt kế hoạch này. 

Trên đây là một số nội dung Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc 

Hưng Hải năm 2024 - 2025, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ngành thị xã liên 

quan, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

  UBND thị xã; 

- Các phòng, ngành: Kinh tế, TC-KH 

 và Xí nghiệp KTCTTL; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Khánh Vĩnh 
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